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	Tên Đề tài
	Định hướng mục tiêu
	Yêu cầu đối với sản phẩm
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	Nghiên cứu chế tạo men có độ cứng và độ chịu mài mòn cao ứng dụng cho công nghiệp sản xuất gốm sứ xây dung
	· - Tạo ra các loại men có khả năng kết tinh trực tiếp và tái kết tinh trong quá trình nung sản phẩm gốm sứ.

· - Đa dạng hoá các sản phẩm gốm sứ có chất lượng cao và nâng cao sức cạnh tranh của gốm sư nội địa.

· 
	· - Quy trình công nghệ sản xuất men tinh thể chất lượng cao cho gạch lát nền.

- Sản phẩm gốm sứ xây dựng có độ cứng mặt men cao (7 - 8 mohs), độ chịu mài mòn mặt men cao trên cấp II (>600 vòng).

- Gạch lát nền đạt tiêu chuẩn ISO, EN,

          + Hệ số dãn nở < 9.10-6,

          + Độ hút nước 3-6%,

          + Cường độ uốn 22N/mm2,

          + Gạch bền ở nhiệt độ cao (150oC) và áp suất cao (800 bar),

          + Đạt yêu cầu về độ bền hoá.

- Khối lượng chế tạo:  đủ để sử dụng cho 5000 m2 sản phẩm gốm sứ và gạch lát nền.

- Quy mô áp dụng: tại 2 nhà máy sản xuất gạch ốp lát;

- Giá thành: so với sản phẩm nhập ngoại giảm 15-20%.

- Từ 1-2 bài báo, đào tạo 02 thạc sỹ
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	Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thấm nitơ plasma để thấm một số loại khuôn kim loại
	- Làm chủ công nghệ thấm nitơ plasma và triển khai ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp.


	- Thấm nitơ plasma cho thép dụng cụ bền nóng SKD61 hoặc tuơng đương:

       + Độ cứng bề mặt cần đạt: 1000 HV;

       + Chiều sâu lớp thấm:  0,12-0,18 mm;

        + Tăng tuổi thọ của khuôn (so với khuôn không thấm): 2 lần.

- Thấm nitơ plasma cho thép dụng cụ SKD11 hoặc tương đương

       + Độ cứng bề mặt cần đạt: 1000 HV;

       + Chiều sâu lớp thấm : 0,12-0,18 mm;

        + Tăng tuổi thọ của khuôn (so với khuôn không thấm): 2 lần.

- Thấm N plasma cho thép chế tạo 40 CrMo hoặc tương đương:

       + Độ cứng bề mặt: 500 HV;

       + Chiều sâu lớp thấm: 0,2-0,3 mm.

- Mỗi loại thép 5 bộ khuôn Thấm nitơ plasma  
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	Nghiên cứu công nghệ chế tạo linh kiện vi cơ điện tử (MEMS) ứng dụng trong lĩnh vực công nghiệp và giao thông
	- Làm chủ công nghệ vi cơ khối với kỹ thuật ăn mòn khô và chế tạo được 3 loại linh kiện (cảm biến áp suất, cảm biến gia tốc, vi cân tinh thể thạch anh) và đóng vỏ linh kiện.


	- Vi cảm biến áp suất:

      + Kích thước 2x2x0,01 mm3 và 1x1x0,01 mm3, dải áp suất làm việc : 0-0,2 MPa;

      + Độ nhạy: > 0,1 mV/KPa;

      + Dải nhiệt độ hoạt động: 0-50oC;

      + Số lượng: 25 linh kiện.

- Vi cảm biến gia tốc:

      + Kích thước 2x2x0,45 mm3 và 1x1x0,45 mm3
      + Dải gia tốc làm việc: 0-30g;

      + Độ nhạy: 30 (V/g;

      + Dải nhiệt độ hoạt động: 0-50 oC;

      + Số lượng: 25 linh kiện;

- Vi cân tinh thể thạch anh:

      + Đường kính 5-10 mm;

      + Tần số làm việc: 5-10 MHz;

      + Số lượng: 10 linh kiện;

- Đóng vỏ vi cảm biến

- Chế tạo 2 loại thiết bị tương ứng, 1 dùng trong công nghiệp, 1 dùng trong giao thông.
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	Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ có kích thước nanô từ nguyên liệu trong nước để giảm thiểu các độc tố trong khói thuốc lá
	- Chế tạo được vật liệu hấp phụ có kích thước nanô từ nguyên liệu trong nước và sử dụng rộng rãi, phục vụ có hiệu quả đến việc bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.


	- Quy trình công nghệ chế tạo vật liệu hấp phụ có kích thước lỗ xốp 0,3-100 nm, bền nhiệt và bền cơ;
- Ứng dụng trong công nghiệp sản xuất thuốc lá để giảm thiểu chất độc trong khói thuốc tại Tổng công ty thuốc lá Việt Nam:
      + Khối lượng chế tạo: 500 kg đầu lọc với quy mô áp dụng> 1 triệu điếu thuốc;

      + Bề mặt riêng: 250-350 m2/g;

      + Độ hấp phụ các chất độc hại > 30%;

      + Không mùi, không vị, không độc hại;
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	 Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ tuyển và sử dụng hợp lí quặng cromit và các khoáng sản đi kèm trong mỏ cromit Cổ Định – Thanh Hoá
	Thu hồi, làm sạch và sử dụng có hiệu quả  quặng cromit và các khoáng sản đi kèm tại mỏ Cromit Cổ Định- Thanh Hoá. 


	- Quy trình tuyển, nâng cao độ thu hồi crômit và các khoáng sản đi kèm với hiệu suất thu hồi tổng thể đối với cromit tối thiểu 75% với hàm lượng Cr2O3 ≥ 50% và tỉ lệ Cr/Fe đạt ≥ 2,4.

- Sản phẩm silica ferocrom cacbon mac   CX 48 Cr  28, Si > 45, C < 0,9. 

- Sơ đồ công nghệ hợp lí, có ý nghĩa kinh tế thu hồi Ni dưới dạng NiSO4, Ni kim loại với hàm lượng Ni 1,2%.

- Sản phẩm bicromat kali có hàm lượng K2CrO7 98-99%

- Tuyển và sản xuất các sản phẩm trên ở quy mô bán công nghiệp.
- Xử lí, hoạt hoá nâng cấp bentonit  có khả năng sử dụng trong các lĩnh vực tẩy màu, tái sinh dầu, xử lí môi trường.


	6
	Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mạ tổ hợp kim loại “composite coating” nhằm nâng cao chất lượng chi tiết làm việc trong điều kiện ăn mòn và mòn cao
	- Làm chủ công nghệ mạ tổ hợp kim loại “composite coating” có thể mạ trên nhiều chất liệu khác nhau nhằm nâng cao độ bền của sản phẩm 2 lần so với mạ Cr, Ni thông thường


	- Quy trình công nghệ mạ tổ hợp kim loại “composite coating” nền Cr và hạt cứng Al2O3 hoặc TiO2 với các chỉ tiêu kỹ thuật sau: 

    + Độ cứng lớp mạ (HV): 500-550;

    + Đường kính hạt cứng: ≤ 20 (m;

    + Độ dày lớp mạ: ≤ 400 (m.
- Sản phẩm ứng dụng:

    + Vanh khuôn ép gạch lát nền ceramics, 1000 chiếc;

    + Các sản phẩm phục vụ ngành công nghiệp dược, phục vụ 10 công ty dược ở miền Bắc.

 - Giá thành lớp mạ chiếm từ 30 tới 40 % chi tiết mạ.
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	Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng vật liệu polyme compozit gia cường bằng sợi sisal (sợi dứa dại)
	- Làm chủ công nghệ chế tạo các loại sợi, vải và mat từ sợi sisal để gia cường cho vật liệu polyme compozit.

- Chế tạo được vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa nhiệt rắn và nhiệt dẻo gia cường bằng sợi sisal  và ứng dụng trong công nghiệp.
	- Quy trình công nghệ sản xuất sợi sisal từ cây dứa dại. Sản phẩm nhận được có giá thành cạnh tranh.

- Quy trình công nghệ chế tạo các loại vật liệu gia cường từ sợi sisal ( sợi dài, lụa, vải thô, mat). Sản phẩm nhận được có giá trị thương phẩm.

- Quy trình công nghệ chế tạo các loại vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa nhiệt dẻo và nhiệt rắn gia cường bằng sợi sisal có tính chất cơ học và bền môi trường tương đương với tiêu chuẩn quốc tế.

- Các sản phẩm nêu trên có giá trị sử dụng trong công nghiệp và dân dụng. 
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	Nghiên cứu chế tạo vật liệu sử dụng trong lĩnh vực bảo quản hoa quả (vải, nhãn, mận, cam, dưa hấu)


	Tăng thời gian bảo quản nhằm đẩy mạnh khả năng thương mại hoá, cạnh tranh của hoa quả phục vụ cho trong nước và xuất khẩu.


	- Quy trình công nghệ sản xuất vật liệu bao phủ hoa quả đảm bảo các tiêu chí:

    + Kéo dài thời hạn bảo quản của hoa quả;

     + Giá thành cạnh tranh so với các sản phẩm tương đương nhập ngoại;

     + Không ảnh hưởng tới sức khoẻ con người và môi trường.

- Quy trình bảo quản hoa quả khi sử dụng vật liệu bao phủ.

- Mô hình bảo quản 1500-2000 tấn/từng loại quả.
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	Chế tạo lõi neo cáp bê tông dự ứng lực thay thế lõi neo nhập ngoại
	- Chế tạo thành công lõi neo cáp bê tông dự ứng lực sử dụng trong giao thông và xây dựng đô thị


	- Quy trình chế tạo lõi neo công cụ sử dung được trên 100 lần kéo

- Quy trình công nghệ chế tạo lõi neo công tác đạt lực kéo trên 18 tấn (bao gồm quy trình chế tạo và xử lý nhiệt)

- Quy trình công nghệ chế tạo và xử lý nhiệt chi tiết, khi bàn giao có đào tạo và bảo hành

- Lõi neo đạt các yêu cầu:

     + Độ cứng bề mặt 61-63HR;

     + Độ cứng lõi 34-38 HRC;

     + Không bị biến dạng trong quá trình gia công và xử lý nhiệt;

     + Với lõi neo công cụ chịu lực kéo 18 tấn;

     + Với lõi neo công tác có thể kéo 100 lần.
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